
1. Học phần:   KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

(MANAGEMENT ACCOUNTING) 

2. Mã học phần:   ACC2002   

3. Ngành:     Quản trị kinh doanh 

4. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

5. Mục đích học phần 

Học phần giúp người học hiểu sâu sắc bản chất, chức năng, nội dung và phương 

pháp của kế toán quản trị. Cụ thể học phần cung cấp các nội dung về các cách phân 

loại chi phí, các phương pháp tính giá, lập dự toán và kiểm soát chi phí, phân tích chi 

phí trong quan hệ với sản lượng và lợi nhuận, và phân tích thông tin thích hợp hỗ trợ 

cho việc ra quyết định của nhà quản trị.  

6. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 
Mã CĐR 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Hiểu rõ các khái niệm cơ bản của kế toán quản trị 

2 CLO2 Hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của các cách phân loại chi phí 

3 CLO3 Áp dụng được các phương pháp ước lượng chi phí  

4 CLO4 
Áp dụng được các phương pháp tính giá để tính giá thành đơn 

vị sản phẩm 

5 CLO5 
Lập được các loại dự toán hoạt động và dự toán tài chính trong 

doanh nghiệp  

6 CLO6 

Vận dụng được các nguyên tắc, kỷ thuật phân tích thông tin liên 

quan đến chi phí, sản lượng, lợi nhuận trong các dạng quyết 

định của nhà quản trị 

7 CLO7 
Phân tích được cách ứng xử của chi phí trong mối quan hệ với 

sản lượng và lợi nhuận  

8 CLO8 Đánh giá được công tác kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp 

9 CLO9 
Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho các 

mục đích quản trị ở các cấp khác nhau 

 

 

 



Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình 
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CLO1             

CLO2         X    

CLO3             

CLO4             

CLO5           X  

CLO6         X    

CLO7           X  

CLO8             

CLO9             

Tổng hợp theo học 

phần 
        X  X  

7. Nhiệm vụ của sinh viên 

         - Tham dự lớp học ít nhất là 80% thời gian giảng lý thuyết; 

         - Tham gia thảo luận trên lớp học; 

         - Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên; 

         - Hoàn thành toàn bộ các bài tập được giao. 

8. Tài liệu học tập 

8.1 Giáo trình 

TL1. Trương Bá Thanh, “Kế Toán Quản Trị”, Nhà xuất bản Giáo Dục (2008). 

TL2. Sách bài tập “Kế Toán Quản Trị: tóm tắt lý thuyết và bài tập”, khoa Kế 

Toán, trường Đại học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng biên soạn (2011). 

8.2  Tài liệu tham khảo 

TK1. Phạm văn Được và cộng sự, “Kế Toán Quản Trị”, NXB Thống kê (2003) 

TK2. Huỳnh Lợi, “Kế Toán Quản Trị”, nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải (2013) 

TK3. Phan Đức Dũng, “Kế Toán Quản Trị: lý thuyết, bài tập và bài giải”, nhà 

xuất bản Lao Động – Xã Hội (2014) 

TK4. Nguyễn Ngọc Quang, “Kế Toán Quản Trị”, nhà xuất bản Đại học Kinh Tế 

Quốc Dân (2012) 

TK5. Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C., “Managerial accounting 

(14th Edition)”, Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ (2015). 

 



9. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

10. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  

1.1.  Bản chất của kế toán quản trị 

1.2.  Chức năng, nhiệm vụ của kế toán quản trị 

1.3. 

1.4. 

 Đối tượng và phương pháp kế toán quản trị 

Sự cần thiết của kế toán quản trị ở Việt nam 

  Tài liệu học tập 

 

 

 

TL1. Đọc chương 1, giáo trình “Kế Toán Quản Trị”, Trương Bá 

Thanh, Nhà xuất bản Giáo Dục (2008). 

  CHƯƠNG 2 

  CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ 

2.1.  Khái quát về chi phí 

2.2.  Các cách phân loại chi phí 

  Tài liệu học tập 

 

 

TL1. Đọc chương 2, giáo trình “Kế Toán Quản Trị”, Trương Bá 

Thanh, Nhà xuất bản Giáo Dục (2008). 

  CHƯƠNG 3 

  TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP 

3.1.  Những vấn đề cần quan tâm khi tính giá thành sản phẩm 

3.2.  Các phương pháp tính giá thành trong kế toán quản trị 

. 3.2.1. 

3.2.2. 

Phương pháp tính giá toàn bộ 

Phương pháp tính giá trực tiếp 

  Tài liệu học tập 

 

 

TL1 Đọc chương 3, giáo trình “Kế Toán Quản Trị”, Trương Bá 

Thanh, Nhà xuất bản Giáo Dục (2008). 

  CHƯƠNG 4 

  DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 

4.1.  Khái quát chung về dự toán 



4.2. 

4.3. 

4.4. 

 Ý nghĩa và nội dung của dự toán tổng thể doanh nghiệp 

Trình tự xây dựng dự toán tổng thể doanh nghiệp 

Dự toán linh hoạt 

 

  Tài liệu học tập 

 

 

TL1 Đọc chương 4, giáo trình “Kế Toán Quản Trị”, Trương Bá 

Thanh, Nhà xuất bản Giáo Dục (2008). 

  CHƯƠNG 5 

  KIỂM SOÁT CHI PHÍ 

5.1.  Chi phí định mức 

5.2.  Kiểm soát chi phí 

 

 

 

 

 

5.3. 

5.2.1. 

5.2.2. 

5.2.3. 

5.2.4. 

5.2.5. 

 

Phương pháp chung 

Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp 

Kiểm soát chi phí sản xuất chung 

Kiểm soát chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Phân cấp quản lý trong doanh nghiệp 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Đọc chương 5, giáo trình “Kế Toán Quản Trị”, Trương Bá 

Thanh, Nhà xuất bản Giáo Dục (2008). 

  CHƯƠNG 6 

  PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – SẢN LƯỢNG – LỢI 

NHUẬN 

6.1.  Khái quát chung về phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi 

nhuận (CVP) 

6.2.  Phân tích điểm hòa vốn 

6.3. 

6.4. 

 

6.5. 

6.6. 

 Phân tích mức tiêu thụ cần thiết để đạt mục tiêu lợi nhuận  

Phân tích ảnh hưởng của những thay đổi về chi phí, sản lượng đối 

với lợi nhuận 

Đòn bẩy kinh doanh 

Các phương pháp xác định điểm hòa vốn (trong trường hợp kinh 



doanh nhiều sản phẩm) 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Đọc chương 6, giáo trình “Kế Toán Quản Trị”, Trương Bá 

Thanh, Nhà xuất bản Giáo Dục (2008). 

  CHƯƠNG 7 

  THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT 

ĐỊNH 

7.1.  Những vấn đề cơ bản của việc ra quyết định trong doanh nghiệp 

7.2. 

 

 

 

 

 

7.3. 

 

7.2.1. 

7.2.2. 

 

7.2.3. 

7.2.4. 

 

Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn 

Phương pháp phân tích khác biệt 

Ứng dụng của phương pháp phân tích khác biệt trong việc ra quyết 

định ngắn hạn 

Ra quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất bị giới hạn 

Các quyết định về giá bán của phẩm 

Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn 

  Tài liệu học tập 

 

 

TL1 Đọc chương 7, giáo trình “Kế Toán Quản Trị”, Trương Bá 

Thanh, Nhà xuất bản Giáo Dục (2008). 

 



11. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương 

thứ Tên chương 
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1 
Tổng quan về kế 

toán quản trị 

X        X 

2 
Chi phí và phân 

loại chi phí 

 X X      X 

3 

Tính giá thành 

trong doanh 

nghiệp 

   X     X 

4 
Dự toán tổng thể 

doanh nghiệp 

    X    X 

5 Kiểm soát chi phí        X X 

6 

Phân tích mối 

quan hệ chi phí – 

sản lượng – lợi 

nhuận 

      X  X 

7 

Thông tin kế toán 

quản trị với việc 

ra quyết định 

     X   X 



12. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập (TLM) 

S

T

T 

Mã 
Tên phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 

Nhóm 

phương 
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1 TLM1 Giải thích cụ thể  Explicit Teaching 1 X X X X X X X X X 

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1 X X X X X X X X X 

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1          

4 TLM4 Giải quyết vấn đề Problem Solving 2          

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2          

6 TLM6 
Học theo tình 

huống 
 Case Study 2          

7 TLM7 Đóng vai 
 Role play/Oral 

presentation 
2          

8 TLM8 Trò chơi  Game 2          

9 TLM9 Thực tập, thực tế  Field Trip 2          

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3          

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3 X X X X X X X X X 

12 TLM12 Học nhóm Teamwork Learning 3  X X X X X X X X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở  Inquiry 4          

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 
 Research Project/ 

Independent study 
4          

15 TLM15 Học trực tuyến TBA 5          

16 TLM16 Bài tập ở nhà  Work Assignment 6 X X X X X X X X X 

17 TLM17 Khác   7          

 



13. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ Phương pháp giảng dạy 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 

Tổng 

số 

1 Tổng quan về kế toán quản trị     2 1 3 TLM1, TLM2, TLM11, TLM16 

2 Chi phí và phân loại chi phí 3 4 7 
TLM1, TLM2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

3 Tính giá thành trong doanh nghiệp 6 4 10 
TLM1, TLM2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

4 Dự toán tổng thể doanh nghiệp 3 3 6 
TLM1, TLM2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

5 Kiểm soát chi phí 3 3 6 
TLM1, TLM2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

6 
Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi 

nhuận 
3 4 7 

TLM1, TLM2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

7 Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định 3 3 6 
TLM1, TLM2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

 Tổng 23 22 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết kế x 2. 

 

 

 



14. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 
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1 AM1 Đánh giá chuyên cần  Attendance Check 1          

2 AM2 Đánh giá bài tập Work Assignment 1          

3 AM3 Đánh giá thuyết trình  Oral Presentation 1  X X X X X X X X 

4 AM4 Đánh giá hoạt động  Performance test 2 X X X X X X X X X 

5 AM5 Nhật ký thực tập Journal and blogs 2          

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2 X X X X X X X X X 

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 
Multiple choice 

exam 
2          

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp  Oral Exam 2          

9 AM9 Báo cáo Written Report 2  X X X X X X X X 

10 AM10 Đánh giá thuyết trình Oral Presentation 3          

11 AM11 
Đánh giá làm việc 

nhóm 

Teamwork 

Assessment 
3  X X X X X X X X 

12 AM12 Báo cáo khóa luận 
Graduation Thesis/ 

Report 
3          

13 AM13 Khác  4          

 



15. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

STT Tuần Nội dung 
Phương pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 
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1 1-15 Chương 1 – Chương 7 AM4 20% X X X X X X X X X 

2 2-15 Chương 2 – Chương 7 
AM3, AM9, 

AM11 
20%  X X X X X X X X 

3  Theo lịch Chương 1 – Chương 7 AM6 60% X X X X X X X X X 

Tổng cộng 100%          

   

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 

 


